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1 B20DCVT010 Trần Đức An 22/09/2002 Phú Thọ D20VTVT1 A+ 144 2,23 Học môn TTTN

2 B20DCVT012 Trương Thành An 28/09/2002 Thái Bình D20VTVT1 A+ 135 2,39 Học môn TTTN

3 B20DCVT017 Đỗ Hoàng Anh 24/04/2002 Hà Tây D20VTVT1 A+ 132 2,23 Học môn TTTN

4 B20DCVT018 Đỗ Tuấn Anh 06/09/2002 Hà Nội D20VTVT1 A+ 135 2,23 Học môn TTTN

5 B20DCVT019 Đỗ Tuấn Anh 01/11/2002 Hà Tây D20VTVT1 45 2,41 Không đủ điều kiện

6 B20DCVT020 Lê Đức Anh 04/11/2002 Thái Nguyên D20VTVT1 A+ 130 2,03 Học môn TTTN

7 B20DCVT025
Nguyễn Hợp 
Hoàng

Anh 25/09/2002 Hà Tây D20VTVT1 A+ 132 2,5 Học môn TTTN

8 B20DCVT028 Nguyễn Tuấn Anh 20/12/2002 Vĩnh Phúc D20VTVT1 A+ 135 2,19 Học môn TTTN

9 B20DCVT034 Phạm Đức Anh 11/02/2002 Nam Định D20VTVT1 A+ 135 2,12 Học môn TTTN

10 B20DCVT035 Phạm Tuấn Anh 03/12/2002 Nam Định D20VTVT1 B+ 113 2,00 Học môn TTTN

11 B20DCVT041 Phạm Thị Ánh 20/11/2002 Thái Bình D20VTVT1 B+ 141 2,19 Học môn TTTN

12 B20DCVT065 Phạm Đình Chỉnh 14/06/2002 Vĩnh Phúc D20VTVT1 B 98 1,97 Học môn TTTN

13 B20DCVT050 Tôn Văn Công 06/11/2002 Thái Nguyên D20VTVT1 A+ 138 2,32 Học môn TTTN

14 B20DCVT073 Lưu Quang Dũng 18/11/2002 Hà Tây D20VTVT1 B 133 1,98 Học môn TTTN

15 B20DCVT074 Nguyễn Đức Dũng 24/01/2002 Vĩnh Phúc D20VTVT1 A+ 139 2,23 Học môn TTTN

16 B20DCVT076 Nguyễn Tiến Dũng 13/01/2002 Hà Nội D20VTVT1 A+ 136 2,3 Học môn TTTN

17 B20DCVT082 Đoàn Hải Dương 25/09/2002 Hà Nam D20VTVT1 A+ 129 2,17 Học môn TTTN

18 B20DCVT083 Hồ Đăng Dương 21/10/2002 Sơn La D20VTVT1 67 1,92 Không đủ điều kiện

19 B20DCVT090 Đinh Tiến Đạt 15/04/2002 Nam Định D20VTVT1 62 1,72 Không đủ điều kiện
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20 B20DCVT105 Nguyễn Hải Đăng 11/08/2002 Ninh Bình D20VTVT1 A+ 134 2,14 Học môn TTTN

21 B20DCVT113 Nguyễn Thành Đồng 01/02/2002 Hải Dương D20VTVT1 A+ 144 3,16 Làm ĐATN

22 B20DCVT131 Nguyễn Trường Giang 19/12/2002 Bắc Ninh D20VTVT1 42 1,73 Không đủ điều kiện

23 B20DCVT145 Lê Duy Hiếu 08/09/2002 Hải Dương D20VTVT1 A+ 104 2,1 Học môn TTTN

24 B20DCVT170 Nguyễn Danh Hội 03/03/2002 Bắc Ninh D20VTVT1 A+ 139 2,13 Học môn TTTN

25 B20DCVT177 Phạm Mạnh Hùng 26/10/2002 Hà Tĩnh D20VTVT1 A+ 118 2,16 Học môn TTTN

26 B20DCVT193 Vũ Ngọc Huy 15/11/2002 Thái Bình D20VTVT1 A+ 139 2,49 Học môn TTTN

27 B20DCVT194 Đinh Thị Ngọc Huyền 14/10/2002 Ninh Bình D20VTVT1 A+ 141 2,57 Làm ĐATN

28 B20DCVT210 Đỗ Quang Khải 12/01/2002 Hà Nội D20VTVT1 47 1,74 Không đủ điều kiện

29 B20DCVT234 Nguyễn Hải Long 25/12/2002 Bắc Ninh D20VTVT1 C+ 101 1,61 Học môn TTTN

30 B20DCVT250 Bùi Đặng Quang Minh 02/12/2002 Hà Nội D20VTVT1 B 54 1,7 Học môn TTTN

31 B20DCVT257 Vũ Trà My 28/05/2002 Ninh Bình D20VTVT1 A+ 139 1,96 Học môn TTTN

32 B20DCVT258 Đặng Phương Nam 18/07/2002 Hà Tây D20VTVT1 A+ 144 2,77 Làm ĐATN

33 B20DCVT282 Lê Văn Phẩm 29/01/2002 Vĩnh Phúc D20VTVT1 A 140 2,62 Làm ĐATN

34 B20DCVT289 Phạm Văn Phú 10/11/2002 Hải Phòng D20VTVT1 A 139 1,88 Học môn TTTN

35 B20DCVT299 Đinh Hải Quang 06/03/2002 Nam Định D20VTVT1 A+ 92 1,92 Học môn TTTN

36 B20DCVT305 Nguyễn Xuân Quân 07/04/2001 Hà Nội D20VTVT1 A+ 133 1,93 Học môn TTTN

37 B20DCVT306 Phạm Duy Quân 16/05/2002 Hải Phòng D20VTVT1 A+ 144 2,8 Làm ĐATN

38 B20DCVT313 Phạm Ngọc Sơn 12/11/2002 Hải Dương D20VTVT1 C+ 89 1,62 Học môn TTTN

39 B20DCVT314 Trần Hán Sơn 20/01/2002 Nam Định D20VTVT1 A+ 131 2,13 Học môn TTTN

40 B20DCVT315 Vũ Hồng Sơn 07/10/2002 Hải Phòng D20VTVT1 104 2,17 Không đủ điều kiện

41 B20DCVT355 Phạm Đăng Thái 30/08/2002 Hà Nam D20VTVT1 B+ 133 2,18 Học môn TTTN

42 B20DCVT369 Nghiêm Đình Thắng 07/05/2002 Bắc Ninh D20VTVT1 A 130 2,05 Học môn TTTN

43 B20DCVT386 Nguyễn Thị Thúy 29/05/2002 Bắc Ninh D20VTVT1 A+ 144 2,75 Làm ĐATN

44 B20DCVT323 Phạm Văn Tiến 11/03/2002 Nam Định D20VTVT1 B 144 2,48 Học môn TTTN

45 B20DCVT393 Lê Đức Trọng 06/05/2002 Nghệ An D20VTVT1 A+ 141 3,32 Làm ĐATN
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46 B20DCVT394 Nguyễn Đức Trọng 25/11/2002 Nam Định D20VTVT1 B 127 2,09 Học môn TTTN

47 B20DCVT395 Nguyễn Đức Trọng 15/03/2002 Hà Tây D20VTVT1 A 136 2,16 Học môn TTTN

48 B20DCVT401 Trần Đức Trung 02/08/2002 Hà Nội D20VTVT1 11 1,18 Không đủ điều kiện

49 B20DCVT402 Vũ Thành Trung 12/10/2002 CHLB Nga D20VTVT1 B+ 106 2,25 Học môn TTTN

50 B20DCVT404 Nguyễn Đăng Trường 19/12/2002 Thanh Hoá D20VTVT1 B+ 136 2,43 Học môn TTTN

51 B20DCVT329 Trần Minh Tú 07/03/2002 Hà Tây D20VTVT1 B 127 1,97 Học môn TTTN

52 B20DCVT331 Lê Bùi Tiến Tuân 21/01/2002 Hà Tây D20VTVT1 B 103 2,06 Học môn TTTN

53 B20DCVT337 Nguyễn Quý Tuấn 13/03/2002 Hà Tây D20VTVT1 B+ 107 2,02 Học môn TTTN

54 B20DCVT348 Nguyễn Mậu Tùng 02/12/2002 Hà Nội D20VTVT1 C+ 136 2,29 Học môn TTTN

55 B20DCVT411 Phạm Quỳnh Văn 04/10/2002 Hà Tây D20VTVT1 A+ 137 2,18 Học môn TTTN

56 B20DCVT014 Cao Lương Tú Anh 08/10/2002 Hải Phòng D20VTVT2 C 141 2,15 Học môn TTTN

57 B20DCVT015 Dương Đức Anh 06/10/2002 Ninh Bình D20VTVT2 D 128 1,92 Học môn TTTN

58 B20DCVT047 Nguyễn Chí Cao 10/06/2002 Hà Nội D20VTVT2 C 119 1,97 Học môn TTTN

59 B20DCVT061 Hoàng Văn Chiển 23/03/2000 Hưng Yên D20VTVT2 A+ 141 2,28 Học môn TTTN

60 B20DCVT052 Tô Văn Cộng 10/02/2002 Hà Tây D20VTVT2 D+ 144 2,54 Làm ĐATN

61 B20DCVT056 Nguyễn Mạnh Cường 28/01/2002 Phú Thọ D20VTVT2 86 1,74 Không đủ điều kiện

62 B20DCVT069 Phan Quang Diệu 22/07/2002 Nam Định D20VTVT2 75 1,83 Không đủ điều kiện

63 B20DCVT094 Nguyễn Mạnh Đạt 30/07/2002 Nam Định D20VTVT2 59 1,67 Không đủ điều kiện

64 B20DCVT102 Lăng Minh Đăng 15/09/2002 Hà Tây D20VTVT2 38 2,26 Không đủ điều kiện

65 B20DCVT103 Nguyễn Bá Đăng 19/05/2001 Hà Tây D20VTVT2 D+ 133 2,01 Học môn TTTN

66 B20DCVT109 Nguyễn Văn Đoàn 09/10/2002 Nam Định D20VTVT2 47 1,77 Không đủ điều kiện

67 B20DCVT110 Mai Văn Đông 25/03/2002 Thanh Hoá D20VTVT2 F 65 2,04 Không đủ điều kiện

68 B20DCVT127 Trần Văn Đức 05/08/2002 Hà Tây D20VTVT2 C 138 2,1 Học môn TTTN

69 B20DCVT133 Đỗ Thanh Hà 13/02/2002 Nam Định D20VTVT2 65 1,86 Không đủ điều kiện

70 B20DCVT135 Đàm Đức Hải 22/08/2002 Thái Bình D20VTVT2 A+ 123 1,99 Học môn TTTN

71 B20DCVT141 Nguyễn Trọng Hiệp 13/07/2002 Thái Bình D20VTVT2 70 1,76 Không đủ điều kiện
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72 B20DCVT143 Trần Quốc Hiệp 02/09/2002 Lai Châu D20VTVT2 85 1,98 Không đủ điều kiện

73 B20DCVT150 Nguyễn Minh Hiếu 19/04/2002 Thái Bình D20VTVT2 54 1,63 Không đủ điều kiện

74 B20DCVT159 Trần Văn Hoan 17/11/2002 Ninh Bình D20VTVT2 C 133 2,05 Học môn TTTN

75 B20DCVT180 Trần Mạnh Hùng 08/09/2002 Nam Định D20VTVT2 19 1,76 Không đủ điều kiện

76 B20DCVT196 Dương Quang Hưng 28/03/2002 Hải Dương D20VTVT2 D 124 1,81 Học môn TTTN

77 B20DCVT198 Phạm Văn Hưng 30/08/2002 Nam Định D20VTVT2 D 130 1,94 Học môn TTTN

78 B20DCVT212 Nguyễn Đăng Khải 02/12/2002 Bắc Ninh D20VTVT2 D 138 2,1 Học môn TTTN

79 B20DCVT214 Nguyễn Bá Quốc Khánh 09/09/2002 Thái Bình D20VTVT2 B 135 2,03 Học môn TTTN

80 B20DCVT215 Nguyễn Ngọc Khánh 19/04/2002 Nam Định D20VTVT2 67 1,93 Không đủ điều kiện

81 B20DCVT221 Phạm Đăng Khoa 23/01/2002 Thái Bình D20VTVT2 B 133 2,21 Học môn TTTN

82 B20DCVT231 Vương Bảo Linh 02/07/2002 CHLB Nga D20VTVT2 A+ 132 2,07 Học môn TTTN

83 B20DCVT236 Nguyễn Thành Long 09/02/2002 Nam Định D20VTVT2 74 2,33 Không đủ điều kiện

84 B20DCVT245 Đỗ Văn Mạnh 05/05/2002 Thanh Hoá D20VTVT2 B+ 134 2,16 Học môn TTTN

85 B20DCVT247 Lại Đức Mạnh 04/04/2002 Nam Định D20VTVT2 C 130 1,92 Học môn TTTN

86 B20DCVT248 Nguyễn Đức Mạnh 13/09/2002 Thanh Hoá D20VTVT2 B+ 96 1,86 Học môn TTTN

87 B20DCVT268 Vũ Danh Năng 12/10/2002 Hà Tây D20VTVT2 A+ 130 2,08 Học môn TTTN

88 B20DCVT270 Trần Minh Nghĩa 19/06/2002 Sơn La D20VTVT2 C+ 141 2,22 Học môn TTTN

89 B20DCVT277 Nguyễn Bình Nhâm 06/04/2002 Hà Nội D20VTVT2 A+ 138 1,99 Học môn TTTN

90 B20DCVT279 Đỗ Hải Nhật 29/03/2002 Hưng Yên D20VTVT2 F 82 2,29 Không đủ điều kiện

91 B20DCVT284 Nguyễn Khắc Phi 09/03/2002 Bắc Ninh D20VTVT2 B 126 1,91 Học môn TTTN

92 B20DCVT285 Dương Tuấn Phong 10/09/2002 Nam Định D20VTVT2 55 1,97 Không đủ điều kiện

93 B20DCVT292 Nguyễn Đình Phúc 22/12/2002 Hà Tĩnh D20VTVT2 58 2,47 Không đủ điều kiện

94 B20DCVT296 Đinh Hữu Phước 31/08/2001 Nam Định D20VTVT2 A+ 121 1,86 Học môn TTTN

95 B20DCVT300 Nguyễn Việt Quang 10/07/2002 Hà Tây D20VTVT2 B+ 120 1,98 Học môn TTTN

96 B20DCVT303 Nguyễn Hữu Quân 17/10/2002 Hà Nội D20VTVT2 B 127 1,93 Học môn TTTN

97 B20DCVT310 Dương Doãn Quyết 06/09/2002 Nam Định D20VTVT2 A 122 2,26 Học môn TTTN
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98 B20DCVT312 Nguyễn Minh Sơn 14/11/2002 Nam Định D20VTVT2 A+ 122 2,18 Học môn TTTN

99 B20DCVT372 Nguyễn Hữu Thắng 06/08/2002 Nam Định D20VTVT2 B+ 74 1,98 Học môn TTTN

100 B20DCVT373 Nguyễn Quang Thắng 18/01/2002 Hà Tây D20VTVT2 D 125 1,82 Học môn TTTN

101 B20DCVT319 Lê Đình Tiến 14/07/2002 Thanh Hoá D20VTVT2 53 1,54 Không đủ điều kiện

102 B20DCVT325 Trần Văn Toán 08/04/2002 Nam Định D20VTVT2 A+ 123 2,05 Học môn TTTN

103 B20DCVT391 Nguyễn Văn Trí 05/08/2002 Bắc Ninh D20VTVT2 C 126 1,89 Học môn TTTN

104 B20DCVT399 Nguyễn Đức Trung 17/05/2002 Hải Dương D20VTVT2 B+ 136 2,19 Học môn TTTN

105 B20DCVT406 Nguyễn Thế Trường 20/09/2002 Bắc Ninh D20VTVT2 D 109 2,03 Học môn TTTN

106 B20DCVT407 Nguyễn Văn Trường 22/11/2002 Vĩnh Phúc D20VTVT2 B+ 136 2,06 Học môn TTTN

107 B20DCVT335 Nguyễn Anh Tuấn 02/03/2002 Bắc Giang D20VTVT2 C 98 1,65 Học môn TTTN

108 B20DCVT336 Nguyễn Minh Tuấn 08/02/2002 Bắc Ninh D20VTVT2 A+ 144 3,09 Làm ĐATN

109 B20DCVT341 Vũ Anh Tuấn 17/02/2002 Thái Bình D20VTVT2 56 2,27 Không đủ điều kiện

110 B20DCVT413 Mai Quốc Việt 28/11/2002 Nam Định D20VTVT2 B+ 132 2,77 Học môn TTTN

111 B20DCVT422 Trần Hoàng Vũ 26/11/2002 Ninh Bình D20VTVT2 C 95 2,1 Học môn TTTN

Tổng cộng: 111 sinh viên

Làm ĐATN: 9 sinh viên

Học môn TTTN: 77 sinh viên

Không đủ đk: 25 sinh viên
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